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Nền kinh tê Việt nam rât đa dạng và phong phú với sự đóng góp của rât nhiều doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó nhiều nhất phải kể đến là những doanh nghiệp sản xuất. Hàng năm, doanh nghiệp sản xuất đóng góp vào nền kinh tế những thành quả đáng kể. Để có được những thành công lớn không chỉ đóng góp cho nền kinh tê trong nước mà còn nước ngoài thì việc kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp cần được chú trọng hơn cả. Việc quản lý các quá trình kinh doanh, quá trình sản xuất và nhiều quá trình khác trong doanh nghiệp cần thiết phải được tiến hành vì đối với doanh nghiệp mục tiêu lớn nhất là tôi đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí.. Trong sản xuất quá trình sản xuất được xem là quá trình quan trọng nhất, quyết định đến việc tối đa hay tối thiểu về chi phí. Do đó, các phương pháp phân tích luôn được sử dụng. Bài viết đề cập đến cách phân tích về các yếu tố sản xuất cụ thể là yếu tô lao động trong quá trình sản xuất nhằm đạt được mục đích đề ra. 
 Từ khóa: yếu tố sản xuất, quá trình sản xuất…
Khái quát về quá trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
[bookmark: _GoBack]Theo nguyên lý thì có hai hoạt động chính trong một nền kinh tế, đó là sản xuất và tiêu dùng. Tương tự, hai chủ thể chính tương ứng là người sản xuất và người tiêu dùng. Phúc lợi được tạo ra từ việc sản xuất hiệu quả và từ việc tương tác giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Trong mối tương tác đó, người tiêu dùng đóng hai vai trò, cả hai đều tạo ra phúc lợi. Người tiêu dùng vừa có thể là khách hàng của người sản xuất, lại vừa có thể là người cung cấp cho người sản xuất. Phúc lợi của khách hàng có được từ hàng hóa mà họ mua và phúc lợi của người cung cấp chính là thu nhập họ nhận được từ việc cung cấp đầu vào sản xuất cho người sản xuất.
Sản xuất là một quá trình là sự kết hợp của các loại nguyên liệu đầu vào vật chất và phi vật chất (kế hoạch, bí quyết…) khác nhau để nhằm tạo ra thứ gì đó cho tiêu dùng (sản phẩm). Đó là hoạt động tạo ra sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ, có giá trị sử dụng và mang lại ích lợi cho người sử dụng. Một quá trình sản xuất được định nghĩa là bất kỳ hoạt động nào làm tăng sự tương tự giữa mô hình của nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ, và số lượng, chủng loại, hình dạng, kích thước và sự phân bổ của những loại hàng hóa, dịch vụ này trên thị trường.  Phúc lợi kinh tế được tạo ra trong quá trình sản xuất, có nghĩa là mọi hoạt động kinh tế đều nhắm đền việc thỏa mãn nhu cầu của con người dù theo cách trực tiếp hay gián tiếp. Mức độ mà ở đó các nhu cầu được thỏa mãn thường được chấp nhận như là thước đo của phúc lợi kinh tế. Trong quá trình sản xuất, có hai yếu tố giải thích cho sự gia tăng về phúc lợi kinh tế, đó là sự cải thiện về tỷ lệ giá cả - chất lượng của hàng hóa và việc tăng thu nhập từ loại hình sản xuất thị trường ngày phát triển hiệu quả. 
Quá trình sản xuất ra của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm khai thác hoặc cải biến các vật thể của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. Vì vậy, quá trình sản xuất luôn có sự tác động qua lại của ba yếu tố cơ bản là sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Sức lao động là tổng hợp thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình sản xuất, gia trị của sức lao động sẽ được kết tinh một lần vào giá trị của sản phẩm tạo ra,. Sức lao động đang nói tới là sưc lao động trực tiếp hình thành ra sản phẩm. Yếu tố về tư liệu lao động là cac hao phi về việc sử dụng máy móc thiết bị, phương tiên vận tải, nhà xưởng tham gia vào quá trình sản xuất và giá trị của yếu tố này được kết tinh nhiều lần vào giá trị của sản phẩm. Do đó cần thiết phải phân bổ cho từng kỳ kinh doanh. Yếu tố về đối tượng lao động chính là lượng nguyên vật liệu cần thiết phải bỏ ra để hình thành ra sản phẩm, giá trị chỉ được kết tinh một lần. Việc tăng năng suất, chất lượng đối với đầu ra của quá trình sản xuất chịu ảnh hưởng lớn đến từ các yếu tố sản xuất này. Nếu thiếu một trong 3 yêu tố sẽ không hoàn thành được quá trình sản xuất một cách liên tục, chất lượng của các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đầu ra. Việc doanh nghiệp có lợi nhuận cao hay thấp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sản xuất là chính. Do đó, cần thiết phải sử dụng cac phương pháp phân tích để giảm thiểu rủi ro đối với các yếu tô sản xuất, tăng cường quản lý và nâng cao được chất lượng của sản phẩm. 
       Phương pháp phân tích các yếu tố sản xuất (yếu tố lao động)
Đứng trước yêu cầu của nhà quản lý về việc đánh giá các yếu tố của quá trình sản xuất, thì các phương pháp phân tích liên quan được ra đời.  Co nhiều phương pháp phân tich yếu tố như phân tích chung 3 yếu tô, phân tích riêng từng yếu tô sản xuất… Mỗi doanh nghiệp khác nhau về quy mô, lĩnh vực hoạt động thì tùy ý chọn những phương pháp phân tích thích hợp với doanh nghiệp mình. Bài viết xin đề cập đến phương pháp phân tich  yếu tố lao động trong quá trình sản xuất
Phân tích yếu tố lao động
Đối với lao động thì đây là yếu tô được xem có tính chất quyết định nhiều nhất đến chất lượng của sản phẩm, ví dụ như mẫu mã, màu sắc… của sản phẩm. Phân tích yếu tô lao động giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình biến động về số lượng lao động, tình hình sử dụng lao động là lãng phí hay tiết kiệm, đồng thời đánh giá được năng suât lao động đối với kết quả sản xuất. Từ đó doanh nghiệp đánh giá va đưa ra biện pháp quản lý tốt hơn đối với yêu tố này. Phương pháp thực hiện như sau:
Đánh gia biến động về lao động: delta Lao động = Lao động thực tế- Lao động kế hoach
Nêu Delta LĐ >0: Biến động tăng về số lượng lao động
Delta LĐ <0: Biến động giảm về số lượng lao động
Delta LĐ =0: Không có sự thay đổi
Xác định tình hình sử dụng lao động: Đối với tình hình sử dụng lao động thì cần kết luận là lãng phi hay tiết kiệm về lượng lao động. Nêu lượng lao động tăng nhưng kết quả sản xuất giảm thì đây được xem là lãng phi trong việc sử dụng lao động. Nếu lượng lao động giảm nhưng kết quả sản xuất tăng thì tiết kiệm trong việc sử dụng lao động. Do đó, để đánh giá cần sử dụng công thức sau:
Mức độ tương đối = Chỉ tiêu phân tích – Chỉ tiêu gốc * Hệ số điều chỉnh
Đối với hệ số điều chỉnh chính là tốc độ tăng trưởng của kết quả sản xuất. Nếu Mức độ tương đối > 0 Chứng tỏ lãng phí về lao động và ngược lại
Ví dụ minh họa: Công ty X muốn đánh giá về việc sử dụng yếu tố lao động trong quá trình sản xuất ở thực tế so với kế hoạch, số liệu thu thập được và quá trình phân tích như sau
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực tế
	Delta
	T%

	Kêt quả đạt được
	150.000.000
	210.600.000
	60.600.000
	140,4%

	Số lượng lao động
	500
	468
	-32
	-6,4%

	Năng suât lao động
	300.000
	450.000
	150.000
	50%


Qua bảng ta thấy rằng, số lượng lao động ở thực tế giảm hơn so với kế hoạch đề ra là 32 lao động, tương ứng tỷ lệ giảm là 6,4%. Vậy, để xem việc sử dụng it lao động là tốt hay không tốt, tiết kiệm hay lãng phí cần đánh giá trong mối quan hệ với kết quả đạt được bằng việc tính mức độ tương đôi của lao động trong kết quả đạt được như sau:
MĐTĐ = 500-468*140,4% = -234 lao động
Vậy, ta nhận xét thấy rằng: kế hoạch đề ra để đạt kết quả là 150.000.000 thì cần sử dụng 500 lao động, nhưng thực tế khi kết quả đạt 210.600.000 thì số lao động cần sử dụng là 702, nhưng thực tế lao động được sử dụng là 468. Vậy tiết kiệm được lượng lao động là 234 lao động. Điều này là rất tôt đối với doanh nghiệp vì sử dụng có hiệu quả về lao động, tiết kiệm được chi phí phát sinh. 
Phân tich năng suất lao động 
Năng suât lao động là chỉ tiêu thể hiện năng lực hoạt động của lao động trong quá trình sản xuất, hình thành sản phẩm. Năng suất càng cao thì việc sử dụng yếu tố lao động có hiệu quả và ngược lai, điều này ảnh hưởng lớn đến giá thành của sản phẩm. Có 2 cách phân tích về năng suât lao động và tùy thuộc vào doanh nghiệp
Phân tích từng chỉ tiêu về năng suất
Năng suât được xác định bằng tỷ lệ giữa kết quả đạt được với thời gian lao động.
Có 3 chỉ tiêu về năng suất như: 
Năng suất lao động giờ: Ng = Kết quả / Tổng giờ lao động
Năng suất lao động ngày: Nn = Kết quả/ Tổng ngày lao động
Năng suất lao động năm: Ncn = Kết quả/ Số Công nhân
Việc phân tích từng năng suất giúp doanh nghiệp đánh giá được chi tiết từng lao động trong doanh nghiệp. 
Phân tích ánh hưởng của nhân tố số lao động, số ngày làm việc, số giờ làm việc, năng suất lao động giờ đến kết quả lao động
Việc phân tích trên giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác cụ thể từng nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đạt được. Từ đó doanh nghiệp có những biện phap nhằm tác động đến từng nhân tố trong yếu tố lao động thong qua phương pháp so sánh và phương pháp loại trừ.
Ví dụ minh họa: Công ty X muốn đánh giá về năng suất lao động giờ, ngày, năm của từng lao động và xác định các nhân tố tác động đến kết quả đạt được, thong qua bảng phân tích sau:
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực tế
	Delta
	T%

	Kêt quả đạt được
	384.000.000
	521.235.000
	137.235.000
	135,74%

	Số lượng lao động
	500
	468
	-32
	-6,4%

	Số ngày làm việc
	320
	330
	10
	3,13%

	Số giờ làm việc
	8h
	7,5h
	-0,5
	6,25%

	Năng suât lao động giờ (1000đ/g)
	300
	450.
	150
	50%


Nhận thây rằng kết quả đạt được ở thực tế tăng hơn so với kế hoạch đặt ra là 137.235.000 (1000đ), chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng yêu tô về lao động có hiệu quả. Để biết được sự ảnh hưởng của lao động đến kết quả, doanh nghệp sử dụng phương pháp so sánh và loại trừ để tính từng nhân tố là: Lượng lao động ở thực tế giảm hơn kế hoạch 32 lao động làm cho kết quả giảm 24.576.000 (1000đ), Số ngày làm việc tăng 10 ngày làm cho kêt quả 11.232.000 (1000đ), số giờ làm việc giảm 0,5h/ ngày/ công nhân làm cho kết quả 23166000 (1000đ) và năng suất lao động tăng 150 (1000đ/giờ/n/cn) làm cho kết quả tăng 173.745.000 (1000đ). 
Kết luận
Việc áp dụng đa dạng các phương phap phân tích về yếu tố lao động giúp doanh nghiệp đánh giá được nhiều khía cạnh liên quan như biến động về lao động, các nhân tố tác động đến kết quả đạt được, từ đó có những biện pháp vừa đảm bảo lượng lao động cho quá trình sản xuất vừa tiết kiệm được chi phí phát sinh. Việ sử dụng phương pháp và nội dung nào về lao động là tùy thuộc vào hoạt động của từng doanh nghiệp. Đôi với những doanh nghiệp có quy mô thì việc phân tích yếu tố này thật sự là quan trọng do đo cần thiết áp dụng các phương pháp cùng một lúc, đối vơi những doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ, lượng lao động it thì cần lựa chọn phương pháp thích hợp. 
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